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Lương ngày cho chỉnh lý biến ñộng 
 Bảng 3                 350,000 

Số Danh mục Hệ Lương Lương Trách Lưu  PC-NN BHXH-YT Lương Lương 
TT công việc số cơ bản phụ 11% nhiệm 0,2/5 ñộng 0.4 ðH -0.2 KPCð 0,19 tháng ngày 
1 Ngoại nghiệp          

 Kỹ thuật viên 4 2.37       829,500         91,245            14,000         140,000        70,000              177,602      1,322,347              50,859 
 Kỹ thuật viên 6 2.75       962,500       105,875            14,000         140,000        70,000              205,651      1,498,026              57,616 

 Kỹ thuật viên 10 3.51    1,228,500       135,135            14,000         140,000        70,000              261,751      1,849,386              71,130 
2 Nội nghiệp          

 Kỹ thuật viên 4 2.37       829,500         91,245            14,000         140,000               177,602      1,252,347              48,167 
 Kỹ thuật viên 5 2.56       896,000         98,560            14,000         140,000               191,626      1,340,186              51,546 
 Kỹ thuật viên 6 2.75       962,500       105,875            14,000         140,000               205,651      1,428,026              54,924 

 Kỹ thuật viên 10 3.51    1,228,500       135,135            14,000         140,000               261,751      1,779,386              68,438 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 20/2006/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng 6 năm 2006 

 
 

CHỈ THỊ 
Về chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng 

các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác tiếp công dân, 

giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên ñịa bàn thành phố. 

 

 

Sau 7 năm thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo trên ñịa bàn thành phố, dưới sự lãnh 

ñạo, chỉ ñạo của Thành ủy, các cấp ủy ðảng, các cơ quan hành chính Nhà nước ñã có 

nhiều cố gắng và ñạt ñược những kết quả quan trọng trong công tác tiếp công dân, 

giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu 

quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền. 

Tuy nhiên, kết quả ñạt ñược trong việc thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo vẫn còn 

hạn chế, một số ñịa phương chưa thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; một số cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo vi phạm thời hạn giải 

quyết; trình ñộ của ñội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và giải 

quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo vẫn còn bất cập, một bộ phận tinh thần trách 

nhiệm yếu kém; kỷ cương, kỷ luật trong bộ máy hành chính Nhà nước chưa chuyển 

biến kịp theo yêu cầu của thực tiễn; việc phối hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố 

cáo của sở, ngành và quận, huyện chưa ñồng bộ còn gây phiền hà cho công dân và 

các chủ thể khác trong quá trình thực hiện quyền tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. 

ðể tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước 

trong công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; Ủy ban nhân 

dân thành phố chỉ thị : 

1. Tổ chức quán triệt sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của ðảng và Nhà nước ñối với 

công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo: 

a) Thủ trưởng các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị 09-

CT/TW ngày 06 tháng 3 năm 2002 của Ban Bí thư về một số vấn ñề cấp bách cần 

thực hiện trong giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo hiện nay; Nghị quyết số 
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30/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Quốc hội về công tác giải quyết khiếu 

nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước; Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg 

ngày 21 tháng  9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân 

vận; Chỉ thị số 36/2004/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành 

chính Nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền sâu, rộng 

Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo, 

Luật ðất ñai và các văn bản pháp luật khác có liên quan ñến công tác giải quyết tranh 

chấp, khiếu nại, tố cáo. 

b) Thủ trưởng các cơ quan Báo-ðài tăng cường chỉ ñạo ñăng tải các nội dung 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giải ñáp pháp luật nhằm nâng cao trình ñộ hiểu biết 

pháp luật cho nhân dân; nêu gương ñiển hình người tốt, việc tốt trong việc chấp hành 

pháp luật; phê phán thái ñộ tắc trách, quan liêu, cửa quyền của cán bộ, công chức gây 

phiền hà ñối với công dân trong công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu 

nại, tố cáo và phê phán mạnh mẽ hành vi khiếu nại, tố cáo trái pháp luật. 

Khi ñưa tin, cơ quan Báo-ðài phải khách quan, trên cơ sở thẩm tra, xác minh cụ thể 

hoặc sử dụng kết luận của cơ quan có thẩm quyền; tránh tình trạng ñưa tin một chiều. 

2. ðẩy mạnh công tác tổ chức hòa giải ở cơ sở: 

Thủ trưởng các cấp, các ngành tiếp tục chỉ ñạo ñẩy mạnh công tác tổ chức hòa 

giải ở cơ sở. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; phường, xã, thị trấn nhanh 

chóng củng cố chất lượng ñội ngũ hòa giải viên ở cơ sở ñể hướng dẫn, giúp ñỡ, 

thuyết phục các bên tranh chấp ñạt ñược thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau 

trên cơ sở pháp luật nhằm ñảm bảo ñoàn kết trong nội bộ nhân dân và hạn chế ñến 

mức thấp nhất phát sinh tranh chấp, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. 

3. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo: 

Thủ trưởng các cấp, các ngành tăng cường các biện pháp cải cách thủ tục hành 

chính trong giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; tạo sự liên thông trong giải quyết 

tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; giảm phiền hà cho công dân, hạn chế ñến mức thấp nhất 

việc ñể hồ sơ tồn ñọng; tăng cường tổ chức ñối thoại công khai, dân chủ giữa các bên 

tranh chấp, giữa người khiếu nại với người bị khiếu nại và các bên liên quan trong 

quá trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại. 



64 CÔNG BÁO Số 03 - 20 - 6 - 2006

4. Kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự làm công tác tiếp công dân: 

4.1. Về tên gọi của các tổ chức tiếp công dân:  

a) Tổ chức tiếp công dân trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có tên gọi là 

Văn phòng Tiếp công dân thành phố. 

b) Lãnh ñạo sở, ngành quyết ñịnh việc tổ chức tiếp công dân theo quy ñịnh của 

Luật Khiếu nại, tố cáo và Nghị ñịnh số 89/CP ngày 07 tháng 8 năm 1997 của Chính 

phủ về ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân.  

c) Tổ chức tiếp công dân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện có tên gọi là 

Tổ Tiếp công dân, do Chánh hoặc Phó Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân quận, huyện kiêm nhiệm và trực tiếp ñiều hành. 

d) Tổ chức tiếp công dân trực thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, có 

tên gọi là Tổ Tiếp công dân, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trực 

tiếp chỉ ñạo ñiều hành. 

4.2. Về nhân sự làm công tác tiếp công dân: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh biên chế, tổ chức của Văn 

phòng Tiếp công dân thành phố, trên cơ sở ñề xuất của Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp 

công dân thành phố và Giám ñốc Sở Nội vụ.  

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, căn cứ vào tình hình thực tế về vị trí 

ñịa lý, mật ñộ dân số, các dự án ñầu tư phát triển trên ñịa bàn và tình hình tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo, quyết ñịnh biên chế của Tổ Tiếp công dân, trên cơ sở thống nhất 

với Giám ñốc Sở Nội vụ. 

c) Cán bộ, công chức tiếp công dân phải là người có phẩm chất ñạo ñức tốt, có 

năng lực chuyên môn, có khả năng giải thích và nắm vững chính sách của ðảng và 

pháp luật của Nhà nước.  

d) Thủ trưởng các cấp, các ngành phải kiên quyết thay thế ngay những cán bộ, 

công chức không ñủ phẩm chất hoặc thiếu trách nhiệm ñối với công tác tiếp công dân. 

5. Tổ chức tiếp công dân:  

Việc tổ chức tiếp công dân của các cấp, các ngành phải ñảm bảo thực hiện ñúng theo 

quy ñịnh tại các ðiều 74, 75, 76, 77 và ðiều 79 Luật Khiếu nại, tố cáo và Nghị ñịnh số 89/CP 

ngày 07 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân.  

Tại nơi tiếp công dân, phải có nội quy nơi tiếp dân; phải niêm yết các văn bản quy phạm 

pháp luật của Trung ương và Thành phố về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân. 
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Thủ trưởng các cấp, các ngành phải sắp xếp lịch tiếp công dân ñịnh kỳ và bố trí 

cán bộ, công chức thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên theo quy ñịnh của pháp 

luật. Lịch tiếp công dân của Thủ trưởng các cấp, các ngành phải ñược niêm yết công 

khai tại nơi tiếp công dân. 

6. ðẩy mạnh việc tổ chức thực hiện quyết ñịnh giải quyết tranh chấp, khiếu 

nại có hiệu lực pháp luật: 

a) Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu 

trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt quyết ñịnh giải quyết tranh chấp, khiếu nại có hiệu 

lực pháp luật của Trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố và của cấp mình, ñảm bảo 

quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ñồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà 

nước của chính quyền các cấp.  

b) ðối với những vụ việc phức tạp, Thủ trưởng sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận, huyện phải chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, công khai việc 

tổ chức thi hành quyết ñịnh giải quyết tranh chấp, khiếu nại ñối với các bên tranh 

chấp, người khiếu nại, người bị khiếu nại và các bên liên quan.  

 7. ðổi mới việc triển khai công tác quy hoạch; phương án bồi thường, hỗ 

trợ và tái ñịnh cư: 

a) Thủ trưởng các sở, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện 

phải xây dựng cơ chế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ðoàn thể, tiếp tục quán 

triệt các chính sách của ðảng và pháp luật của Nhà nước về công tác quy hoạch, về 

chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất; thực hiện ñúng 

Quy chế dân chủ ở cơ sở; cung cấp ñầy ñủ các quyết ñịnh thu hồi ñất của cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền, phương án về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái ñịnh cư 

cho từng hộ dân bị giải tỏa. Khắc phục nhanh tồn tại, thiếu sót nhằm ñảm bảo tổ chức 

tốt hơn công tác tái ñịnh cư, dạy nghề và tạo việc làm, ñảm bảo ổn ñịnh cuộc sống 

cho các hộ dân trong diện di dời, giải tỏa.  

b) Thủ trưởng các sở, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện 

khẩn trương tập trung rà soát cơ sở pháp lý, củng cố hoàn chỉnh hồ sơ của các dự án 

ñầu tư từ vốn ngân sách thành phố, vốn ODA; tích cực tham mưu ñề xuất trình Ủy 

ban nhân dân thành phố giải quyết dứt ñiểm các khiếu nại, tố cáo của công dân theo 

ñúng quy ñịnh pháp luật từ khi phát sinh; không ñể xảy ra tình trạng khiếu nại ñông 

người, gay gắt, kéo dài trên ñịa bàn Thành phố. 
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8. Tăng cường vai trò và chất lượng tham mưu của các cơ quan chức năng 

trong công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: 

Thủ trưởng các sở, ngành chịu trách nhiệm về nội dung pháp lý của hồ sơ giải 

quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban 

hành văn bản giải quyết phải ñảm bảo ñúng thời gian pháp luật quy ñịnh. Hồ sơ phải 

ñảm bảo trình tự, thủ tục, tài liệu chứng minh và có ñánh số bút lục; hình thức văn 

bản phải áp dụng ñúng theo quy ñịnh Luật Khiếu nại, tố cáo và Thông tư Liên tịch số 

55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 26 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng 

Chính phủ, hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.  

9. Chủ ñộng phòng ngừa, ñấu tranh chống vi phạm pháp luật của các chủ 

thể khi thực hiện quyền tranh chấp, khiếu nại, tố cáo: 

a) Thủ trưởng các cấp, các ngành có biện pháp tích cực chủ ñộng phòng ngừa, 

ñấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật các chủ thể khi thực hiện việc tranh 

chấp, khiếu nại, tố cáo.  

b) Giao Chánh Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ nhiệm Văn phòng 

Tiếp công dân thành phố, Giám ñốc Công an thành phố xây dựng quy chế, phương án 

chủ ñộng phòng ngừa, ñấu tranh chống vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn nơi tiếp 

công dân của các cấp, các ngành và nhà riêng của các ñồng chí lãnh ñạo ðảng, Nhà 

nước; phát hiện, chỉ ñạo xử lý kịp thời các cá nhân có hành vi khiếu nại, tố cáo trái 

pháp luật. 

10. Trách nhiệm thi hành: 

Chánh Thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp 

công dân thành phố hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị này; chủ trì, phối hợp với Giám 

ñốc Sở Nội vụ và Trường Cán bộ thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức ñào tạo ñội 

ngũ cán bộ, công chức ñược bố trí làm công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo của sở, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp theo chương trình của 

Thanh tra Chính phủ. 

11. Hiệu lực thi hành: 

a) Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. 

b) Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 26/2001/CT-UB ngày 20 tháng 9 năm 2001 

của Ủy ban nhân dân thành phố về chấn chỉnh và tăng cường công tác tiếp công dân 

trên ñịa bàn Thành phố và Chỉ thị số 19/2002/CT-UB ngày 18 tháng 10 năm 2002 


